
Mẫu 4

Trình 

độ

Chuyên 

ngành

1 1 01 Phan Ngọc An x 12/01/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin
Hóa

2 2 02 Trần Ngọc Trang Anh x 10/10/2000 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin
Hóa

3 3 03 Nguyên Ngọc Khánh Anh x 04/11/1996 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

4 4 04 Nguyễn Thị Quế Chi x 20/03/2000 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin
Hóa

5 5 05 Tạ Thảo Cương x 15/03/1996 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa hữu cơ Hóa

6 6 06 Mai Thị Mỹ Dung x 01/02/1997 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

7 7 07 Nguyễn Mỹ Duyên x 13/07/1999 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

8 8 08 Trần Thị Ngọc Giàu x 06/08/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: B1

Tin
Hóa

9 9 09 Trần Văn Hiền 04/05/1989 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: B

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

10 10 10 Trần Thị Mạnh Huỳnh x 04/10/2000 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc3

Tin
Hóa

11 11 11 Bùi Trung Kiên 03/09/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa
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12 12 12 Nguyễn Thanh Lam 15/01/1992 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

13 13 13 Nguyễn Thị Thảo Lan x 25/02/1997 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

14 14 14 Trương Hoài Lộc 28/08/2001 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

15 15 15 Tăng Hữu Lợi 04/02/2002 Hoa ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

16 16 16 Vũ Nhật Minh 21/02/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

17 17 17 Phan Nguyễn Hoàng Nam 05/12/1999 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

18 18 18 Phạm Minh Nhựt 13/03/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

19 19 19 Phan Huỳnh Kim Pha x 26/05/2001 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

20 20 20 Trần Tấn Phúc 07/10/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: B1

Tin
Hóa

21 21 21 Giang Thị Tố Quyên x 27/11/1995 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

22 22 22 Nguyễn Thanh Sơn 29/09/1997 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

23 23 23 Nguyễn Minh Tân 02/01/2001 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

24 24 24 Huỳnh Thái 28/07/2001 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

25 25 25 Phan Chí Thành 20/10/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

26 26 26 Nguyễn Phúc Nguyên Thảo x 17/05/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa
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27 27 27 Đặng Thị Minh Thơ x 12/01/2002 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin
Hóa

28 28 28 Phạm Xuân Thụy 25/10/1997 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin

Kỹ thuật hóa 

học
Hóa

29 29 29 Nguyễn Minh Thy x 01/08/2000 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 4

Tin
Hóa

30 30 30 Đặng Trần Tiến 19/08/1999 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: A

Tin
Hóa

31 31 31 Vũ Xuân Tú 12/08/1987 Kinh ĐH SP Hóa học
AV: B1

Tin

Hóa LT và 

Hóa Lý
Hóa

32 32 32 Sơn Thị Thanh Tuyền x 24/09/1998 Khơme ĐH SP Hóa học
AV: Bậc 3

Tin
Hóa

33 33 33 Nguyễn Thị Kim Bình x 10/02/1999 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

34 34 34 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 16/02/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

35 35 35 Vũ Ngọc Khải Huyền x 24/07/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

36 36 36 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh x 21/04/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

37 37 37 Trịnh Minh Kha 25/09/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

38 38 38 Ngô Thúy Kiểu x 05/10/1993 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin

LLPPDH bộ 

môn Văn và 

tiếng Việt

Văn

39 39 39 Trần Thị Nhật Lan x 06/04/2001 Kinh ĐH Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

Môn Văn
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40 40 40 Trần Gia Linh x 01/06/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

41 41 41 Trần Thị Chúc Mai x 05/05/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

42 42 42 Trần Thị Bé Màu x 12/03/1998 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

43 43 43 Đinh Thị Ái My x 16/09/1997 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

44 44 44 Nguyễn Mỹ Ngọc x 19/12/2001 Kinh ĐH Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

45 45 45 Võ Ngọc Phượng x 22/09/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

46 46 46 Phạm Thanh Thúy x 29/11/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

47 47 47 Nguyễn Thị Mỹ Tiên x 12/12/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

48 48 48 Trần Thị Thanh Trúc x 22/06/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

49 49 49 Nguyễn Kim Thủy Tùng x 18/05/2002 Kinh ĐH SP Văn học
AV: Bậc 3

Tin
Văn

50 50 50 Nguyễn Duy Anh 13/06/1998 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: TOIEC

Tin
Sinh

51 51 51 Lại Minh Bằng 24/03/1986 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: A

Tin
Sinh

52 52 52 Phạm Quốc Huy 05/05/1996 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: B

Tin
Sinh

53 53 53 Nguyễn Mạnh Khương x 12/11/2001 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

Môn Sinh
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54 54 54 Trần Thị Muội x 18/12/2002 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

55 55 55 Nguyễn Thị Kim Ngân x 27/11/2002 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

56 56 56 Phan Thị Yến Nhi x 27/08/1998 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh thái học Sinh

57 57 57 Nguyễn Ngọc Phương Thảo x 02/01/2000 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

58 58 58 Nguyễn Nguyền Trân x 02/09/1999 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

59 59 59 Nguyễn Lý Thanh Vân x 21/02/2002 Kinh ĐH SP Sinh học
AV: Bậc 3

Tin
Sinh

60 60 60 Đinh Thị Cẩm Ly x 12/06/2002 Kinh ĐH SP Sử 
AV: Bậc 3

Tin
Sử

61 61 61 Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh x 25/05/2000 Kinh ĐH SP Sử 
AV: CEFR (B1)

Tin
Sử

62 62 62 Lê Minh Ngọc Quý 17/09/2002 Kinh ĐH SP Sử 
AV: Bậc 3

Tin
Sử

63 63 63 Bùi Ngọc Uyên x 01/01/1996 Kinh ĐH SP Sử 
AV: B

Tin
Sử

Tổng cộng danh sách có 63 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn./.

Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2025

Hiệu trưởng Người lập bảng

Cao Thị Ngọc Hà Nguyễn Bích Diễm

Môn Sử
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